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1 51140201 Giáo dục Mầm non 85 0 85 85 81 79 0 2 97,5% 24 44 2 9

2 51140202 Giáo dục Tiểu học 66 1 65 66 61 48 12 13 78,7% 30 14 1 3

3 51140211 SP Vật lý (KH tự nhiên) 15 2 13 15 13 11 2 2 84,6% 1 6 0 4

4 51220201 Tiếng Anh sư phạm 45 7 38 45 45 45 0 0 100,0% 0 39 6 0

211 10 201 211 200 183 14 17 91,5% 55 103 9 16

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Tổng cộng

Trình độ đào tạo: Cao đẳng 

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Thị Mai               ; Điện thoại: 0918917605                ; Email: phongctsvspbrvt@gmail.com
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PHỤ LỤC 1

TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2022

(Kèm theo Báo cáo số: 494/BC-CĐSP  ngày 06 tháng 12  năm 2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)
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1 1915010001 Huỳnh Thị Kim Anh 10/05/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358777429 zalo x x x

2 1915010002 Nguyễn Thị Lan Anh 22/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329684743 zalo x x x

3 1915010053 Nguyễn Thị Minh Anh 22/08/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0398621458 zalo x x x

4 1915010003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/12/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0969424677 zalo x x x

5 1915010055 Phan Thị Kim Chi 25/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0396296476 zalo x x x

6 1915010006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0389791398 zalo x x x

7 1915010007 Trần Thị Mỹ Duyên 18/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0798361075 zalo x x x

8 1915010005 Nguyễn Thị Anh Đào 19/03/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908276746 zalo x x x

9 1915010009 Trần Thị Thu Hoài 10/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 67 11/5/2023 0326817652 zalo x x x

10 1915010010 Nguyễn Thị Thanh Huệ 17/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0786467119 zalo x x x

11 1915010012 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/07/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329376382 zalo x x x

12 1915010011 Cao Thị Thu Hương 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358715730 zalo x x x x

13 1915010015 Lê Thị Linh 02/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0923736254 zalo x x x x

14 1915010014 Trang Thị Mỹ Linh 27/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0923492793 zalo x x x

15 1915010016 Phạm Nguyễn Dịu My 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0335172084 zalo x x x

16 1915010017 Phan Thị Thùy Nga 09/05/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0869652695 zalo x x x x

17 1915010019 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0357259403 zalo x x x

18 1915010018 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 16/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0921951561 zalo x x x

19 1915010020 Trần Thảo Nguyên 06/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937768220 zalo x x x x

20 1915010021 Trần Thị Thảo Nguyên 17/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0797547341 zalo x x x

21 1915010024 Hồ Thị Thùy Nhi 19/10/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358051106 zalo x x x x

22 1915010025 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 20/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359846643 zalo x x x

23 1915010026 Lê Thị Hồng Nhung 01/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0938871045 zalo x x x

24 1915010027 Trần Thị Oanh 22/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0971064671 zalo x x x

25 1915010029 Phạm Thị Thanh Phương 26/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0983643370 zalo x x x

26 1915010028 Phạm Thị Thu Phương 18/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937486068 zalo x x x x

27 1915010031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/12/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0332362477 zalo x x x x

Trình độ đào tạo: Cao đẳng

SVTN phản hồi 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG SƯ PHẠM 

BÀ RỊA - VŨNG TÀU

PHỤ LỤC 2

DANH SÁCH HSSV TỐT NGHIỆP ĐỂ KHẢO SÁT NĂM 2023

(Kèm theo Báo cáo số: 494/BC-CĐSP  ngày 06 tháng 12  năm 2023 của Trường Cao đẳng Sư phạm Bà Rịa - Vũng Tàu)

Tình trạng việc 

làm
Khu vực làm việc

(3)

Họ và tên cán bộ tổng hợp: Nguyễn Thị Mai              ; Điện thoại: 0918917605                             ; Email: phongctsvspbrvt@gmail.com
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28 1915010032 Tô Thị Hồng Quỳnh 17/11/1977 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908247662 zalo x x x x

29 1915010033 Châu Thị Thu Thảo 04/07/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022  0797315012 zalo x x x

30 1915010038 Phạm Thị Hồng Thủy 10/05/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0369802832 zalo x x x

31 1915010035 Bùi Thị Minh Thư 10/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0931201841 zalo x x x

32 1915010036 Thông Thị Thương 11/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329933655 zalo x x x

33 1915010004 Phan Thị Kim Chi 09/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0985658636 Điện thoại x x x

34 1915010058 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0387208787 Điện thoại x x x

35 1915010056 Đỗ Thị Anh Đào 12/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 67 11/5/2023 0919353125 Điện thoại x x x

36 1915010060 Lưu Quý Hạnh 20/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0583836047 Điện thoại x x x

37 1915010059 Phùng Thị Thu Hằng 20/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0398320517 Điện thoại x x x

38 1915010061 Nguyễn Hồng Hiền 03/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0332355381 Điện thoại x x x

39 1915010063 Lê Thị Ngọc Huyền 16/03/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0797121709 Điện thoại x x x

40 1915010062 Đặng Thị Thu Hương 10/11/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0981628253 Điện thoại x x x

41 1915010107 Nguyễn Thị Thảo Lan 19/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0912697673 Điện thoại x x x

42 1815010058 Đào Nguyễn Trúc Linh 01/01/1998 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0879999313 Điện thoại x x x

43 1915010065 Trần Nguyên Huệ Linh 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0335400841 Điện thoại x x x

44 1915010066 Khuất Thị Lộc 13/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0978704132 Điện thoại x x x

45 1915010067 Trần Thị Thanh Luyến 06/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0899301473 Điện thoại x x x

46 1915010068 Hồ Thị Mai 22/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0388433441 Điện thoại x x x

47 1915010069 Đặng Thị Trà My 07/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0394641226 Điện thoại x x x

48 1915010070 Dương Lê Thanh Ngân 08/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0797817874 Điện thoại x

49 1915010023 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 11/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0986626830 Điện thoại x

50 1915010039 Đỗ Thị Thu Thủy 08/11/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0702467757 Điện thoại x x x

51 1915010040 Phạm Lý Nhã Thy 28/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0522968450 Điện thoại x x x

52 1915010044 Hà Thị Huyền Trang 18/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0333965601 Điện thoại x x x

53 1915010043 Nguyễn Hạnh Trang 15/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0336647104 Điện thoại x x x

54 1815010083 Nguyễn Thị Thu Trang 09/02/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0523265565 Điện thoại x x x

55 1915010041 Trần Hoài Bảo Trâm 10/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0522866188 Điện thoại x x

56 1915010046 Lê Thị Thu Tuyền 19/01/1994 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937319519 Điện thoại x x x

57 1915010102 Nguyễn Trần Phương Uyên 10/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0562757090 Điện thoại x x x

58 1915010051 Huỳnh Lê Tường Vy 17/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908423661 Điện thoại x x x

59 1915010104 Lê Ngọc Trúc Vy 13/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0961421011 Điện thoại x x x

60 1915010050 Trần Tường Vy 29/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0704604401 Điện thoại x x x

61 1915010052 Lê Ngọc Trúc Yến 13/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0877799162 Điện thoại x x x

62 1915010111 Nguyễn Thị Ngọc Hiền 21/03/1998 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0983952880 Điện thoại x

63 1915010112 Hoàng Thị Kiều Nga 30/04/1991 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0933594488 zalo x x x x

64 1915010071 Trương Võ Kim Ngân 17/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0931730518 zalo x x x



Na

m
Nữ 

Mã ngành 

đào tạo 
Tên ngành

Số 

quyết 

định 

Ngày ký 

quyết định 
Điện thoại Email / Facebook Có Không 

Có 

việc 

làm 

Đang 

học 

nâng 

cao 

Chưa 

có 

việc 

làm 

Nhà 

nước 

Tư 

nhân 

Liên 

doanh 

nước 

ngoài 

Tự 

tạo 

việc 

làm

(1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

SVTN phản hồi 
Tình trạng việc 

làm
Khu vực làm việc

(3)

TT  Mã sinh viên  Họ và tên 

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Giới tính Mã ngành đào tạo (*)
Quyết định tốt 

nghiệp
Thông tin liên hệ của SVTN

Phương 

thức khảo 

sát (**) 

65 1915010116 Mai Thị Ngọc 26/02/1984 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0968925927 zalo x x x x

66 1915010074 Lê Thị Thảo Nguyên 04/02/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0941872100 zalo x x

67 1915010079 Nguyễn Hoàng Oanh 04/05/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359455304 hoangoanh2000@gmail.com zalo x x x

68 1915010078 Nguyễn Thị Tú Oanh 21/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908829864 tu.oanh.0112@gmail.com zalo x x x

69 1915010080 Nguyễn Thị Chúc Phương 29/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0798281146 nguyenchucphuong2901@gmail.comzalo x x x

70 1915010082 Trịnh Vũ Phương Phương 06/09/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0915363876 zalo x

71 1915010083 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 30/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0366493167 zalo x x x

72 1915010091 Phạm Thị Thu Thủy 23/11/1998 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0974549442 zalo x x x

73 1915010089 Phan Thị Thúy 30/10/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0336314509 zalo x x x

74 1915010087 Nguyễn Thị Minh Thư 17/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0779714023 Nguyễn Thị Minh Thư zalo x x x

75 1915010088 Võ Thị Kim Thương 17/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0898761281 Võ Thị Kim Thương zalo x x x

76 1915010093 Võ Thị Mỹ Tiên 27/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0586489890 zalo x x x

77 1915010098 Hoàng Thị Thiên Trang 29/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0326787484 zalo x x x

78 1915010095 Trương Thị Bích Trâm 25/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0916585371 zalo x x x

79 1915010099 Nguyễn Thị Trinh 22/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937879116 zalo x x x

80 1915010100 Nguyễn Trần Kim Tú 01/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0961710785 kimtu3744@gmail.com zalo x x x

81 1915010101 Từ Thị Thanh Tuyền 23/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0971651416 zalo x x x

82 1915010103 Trần Thị Mỹ Vân 06/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0337729051 zalo x x x

83 1915010115 Bùi Thị Tường Vy 21/02/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0357244266 buivy244266@gmail.com zalo x x x

84 1915010105 Đỗ Hoài Như Ý 28/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359387144 zalo x x x

85 1915010106 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0389628529 nguyenthingocyen1012@gmail.com zalo x x x x

86 1915060001 Nguyễn Thị Kim Anh 7/10/1999 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0981688271 Điện thoại x x x

87 1915060002 Võ Thị Thanh Châu 16/3/1992 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0974724406 Điện thoại x

88 1915060003 Hồ Ngọc Duyên Đào 20/1/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0898070731 Điện thoại x x x x

89 1915060006 Nguyễn Nhựt Huy 3/3/2000 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0369070731 Điện thoại x x x x

90 1915060007 Nguyễn Thị Trúc Linh 7/9/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0908744251 Điện thoại x x x x

91 1915060008 Lê Thị Thu Ngân 4/11/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0774848896 Điện thoại x x x x

92 1915060009 Vũ Nguyễn Kim Ngân 9/2/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 234 9/12/2022 0332235455 Điện thoại x x x x

93 1915060010 Võ Thị Cẩm Nhung 20/5/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0376234550 Điện thoại x x x x

94 1915060011 Lê Văn Phúc 7/2/1999 x 51140211 Khoa học tự nhiên 67 11/5/2023 0986408604 Điện thoại x x x

95 1915060012 Nguyễn Hồng Trúc Phương 7/2/1992 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0903597307 Điện thoại x

96 1915060015 Nguyễn Thị Hồng Tâm 16/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0332999864 Điện thoại x x x x

97 1915060016 Đinh Vương Phương Thy 10/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0925057211 Điện thoại x x x

98 1915060017 Lê Thị Bảo Trân 18/4/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0343684379 Điện thoại x x x x

99 1915060019 Phạm Thị Thanh Tuyền 7/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 234 9/12/2022 0917908454 Điện thoại x x x

100 1915060020 Thân Thị Kim Vấn 3/10/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0767273959 Điện thoại x x x

101 1915020002 Lưu Ngọc Ánh 2/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0937573105 Điện thoại x x x

mailto:hoangoanh2000@gmail.com
mailto:tu.oanh.0112@gmail.com
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102 1915020004 Lê Thị Kim Chi 6/2/1995 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0829793547 Điện thoại x x x

103 1915020006 Lê Thị Mỹ Duyên 17/2/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0961508487 Điện thoại x x x x

104 1915020005 Đinh Thị Thùy Dương 11/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0332083646 Điện thoại x x x x

105 1915020007 Võ Thị Thu Giang 7/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0865048702 Điện thoại x x x

106 1915020008 Lê Thị Thu Hà 26/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0382949740 Điện thoại x x x

107 1915020011 Đặng Thị Huyền 16/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0352081667 Điện thoại x x x x

108 1915020010 Võ Thị Quỳnh Hương 8/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0837174328 Điện thoại x x x x

109 1915020012 Tăng Phạm Nhật Khang 15/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0922296573 Điện thoại x x x x

110 1915020013 Âu Dương Ngọc Lê 24/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0589058849 Điện thoại x x x x

111 1915020061 Lê Thị Thùy Linh 9/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0369079506 Điện thoại x x x x

112 1915020015 Lê Tô Thùy Linh 29/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0925971629 Điện thoại x x x x

113 1915020016 Nguyễn Ngọc Linh 6/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0367998040 Điện thoại x x x

114 1915020014 Nguyễn Thị Huyền Linh 30/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0393812517 Điện thoại x x x x

115 1915020017 Phạm Thanh Mai 14/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0357876491 Điện thoại x x x x

116 1915020019 Trần Thủy Ngân 24/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0353645772 Điện thoại x x x

117 1915020021 Lê Thị Thảo Nguyên 12/12/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0797655537
 Điện thoại x x x x

118 1915020020 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên 3/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0943007691 Điện thoại x x x

119 1915020023 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0342473561 Điện thoại x x x x

120 1915020025 Trương Thị Hồng Nhung 23/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0937435112 Điện thoại x x x

121 1915020024 Lâm Thị Quỳnh Như 17/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0977797211 Điện thoại x x x

122 1915020026 Lê Thị Sáu 9/2/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0355928510 Điện thoại x x x x

123 1915020027 Trần Thị Minh Tâm 25/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0386976916 Điện thoại x x x x

124 1915020029 Tạ Thị Minh Thoa 9/6/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0909115218 Điện thoại x x x x

125 1915020030 Phạm Thị Phương Thu 6/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0797914564 Điện thoại x x x x

126 1915020031 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11/11/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0937041539 Điện thoại x x x x

127 1915020032 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0336200635 Điện thoại x x x x

128 1915020090 Hoàng Huyền Trang 28/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 09867640561 Điện thoại x x x x

129 1915020033 Nguyễn Thị Lan Trinh 30/8/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0335722348 Điện thoại x

130 1915020034 Tạ Thanh Trúc 15/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0845977552 Điện thoại x x

131 1915020035 Võ Ngọc Cát Tường 25/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0948622938 Điện thoại x x x x

132 1915020037 Huỳnh Thị Mỹ Uyên 14/2/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0938861402 Điện thoại x x x x

133 1915020038 Phan Thanh Vân 2/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0338343977 Điện thoại x x x

134 1915020086 Nguyễn Thị Cẩm Vi 7/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0799640632 Điện thoại x x x

135 1915020039 Đỗ Ngọc Thảo Vy 11/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0911269258 Điện thoại x x x x

136 1915020042 Bùi Thị Hải Yến 13/12/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0358476737 Điện thoại x

137 1915020041 Bùi Thị Ngọc Yến 23/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0776386654 Điện thoại x x x x

138 1915020001 Trần Thị Lan Anh 12/6/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 869845423 Điện thoại x x x x
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139 1915020045 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0981580517 Điện thoại x x x

140 1915020044 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1/4/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0352264896 Điện thoại x x x

141 1915020049 Trịnh Lê Thùy Dung 21/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0396711675 Điện thoại x x x x

142 1915020051 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0784393284 Điện thoại x x x

143 1915020048 Nguyễn Thị Trúc Đào 31/5/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0971205505 Điện thoại x x x x

144 1915020052 Mai Trần Thanh Hà 2/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0977242916 Điện thoại x x x x

145 1915020055 Nguyễn Thị Hồng Hoa 16/11/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0385194981 Điện thoại x

146 1915020057 Mai Ngọc Huyền 18/11/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0332930768 Điện thoại x

147 1915020058 Võ Huỳnh Mỹ Kim 28/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0923873840 Điện thoại x x x x

148 1915020085 Trần Thị Thúy Liễu 15/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0925026218 Điện thoại x x x x

149 1915020060 Đỗ Thị Mỹ Linh 2/1/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0372067557 Điện thoại x x x x

150 1915020088 Trịnh Lê Thị Thùy Linh 29/1/1998 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0333405566 Điện thoại x x x

151 1915020062 Ngô Thi Tuệ Khánh Lương 4/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0971420223 Điện thoại x x x

152 1915020063 Phạm Thảo My 9/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0792218910 Điện thoại x x x

153 1915020064 Hồ Hoàng Kim Ngân 19/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0979960846 Điện thoại x x x x

154 1915020066 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0899158014 Điện thoại x x x

155 1915020065 Trần Bảo Ngọc 29/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0969142229 Điện thoại x x x x

156 1915020067 Bùi Thị Quỳnh Nhi 14/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0866517857 Điện thoại x x x

157 1915020069 Trần Hồng Nhung 29/5/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0837939240 Điện thoại x x x

158 1915020070 Lê Thị Hồng Phú 17/9/1998 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0327558686 Điện thoại x x x

159 1915020071 Phan Thị Hồng Quyên 2/2/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0785551508 Điện thoại x x x x

160 1915020074 Phạm Thị Diễm Thi 27/12/1991 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0932859082 Điện thoại x x x

161 1815020051 Nguyễn Thị Hoài Thương 6/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 67 11/5/2023 0812533558 Điện thoại x x x

162 1915020091 Nguyễn Thị Xuân Triều 20/1/1997 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0868120824 Điện thoại x x x x  

163 1915020079 Võ Thị Kim Trúc 10/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 67 11/5/2023 0785064123 Điện thoại x x x

164 1915020081 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 8/9/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0522361843 Điện thoại x x x x

165 1915020082 Nguyễn Thị Vân 26/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0369261120 Điện thoại x x x

166 1915020083 Trần Thị Thảo Vy 16/2/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0798802187 Điện thoại x

167 1915220002 Phạm Thị Mai Anh 21/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0963976341 uchiep.7471@gmail.com Nhắn tin x x x

168 1915220003 Huỳnh Thị Thu Hằng 04/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0855670655 habui3344@gmail.com Nhắn tin x x x x

169 1915220005 Nguyễn Vi Ngọc Hiệp 26/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 033641009 0386595511 Nhắn tin x x x x

170 1915220010 Đào Thị Linh 16/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0352184858 thaothaohanhan@gmail.com Nhắn tin x x x x

171 1915220011 Phan Thị Thùy Linh 04/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0374114108 ngothilinhhue1998@gmail.com Nhắn tin x x x x

172 1915220013 Lê Thị Lợi 09/04/1999 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0989240373 nguyenquynhthuylinh@gmail.com Nhắn tin x x x

173 1815220012 Phạm Thùy Quỳnh Mai 18/04/1997 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0925480542 0382339095 Nhắn tin x x x x

174 1915220014 Trần Hoàng Kim My 28/11/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0867520676 nguyentolinh1707@gmail.com Nhắn tin x x x x

175 1915220017 Nguyễn Kim Ngân 25/05/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0939666808 minhly1709@gmail.com Nhắn tin x x x
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176 1915220018 Nguyễn Thùy Ngân 08/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0366275262 tqmai1996@gmail.com Nhắn tin x x x x

177 1915220019 Đỗ Thị Ngọc 16/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0387306366 phungvietnga98@gmail.com Nhắn tin x x x x

178 1915220020 Nguyễn Hà Cẩm Nhi 14/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0797387138 minhnguyen11b7@gmail.com Nhắn tin x x x x

179 1815010071 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 20/01/1998 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0356305591 zupychan1998@gmail.com Nhắn tin x x x

180 1915220022 Trần Thị Thúy Phương 21/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0866708987 tangocminhtam118@gmail.com Nhắn tin x x x

181 1915220056 Phạm Trí Thông 14/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0569499188 tranthiphuongthao13517@gmail.comNhắn tin x x x x

182 1915220025 Nguyễn Thị Minh Thư 01/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0932655145 anhthu2941@gmail.com Nhắn tin x x x

183 1915220026 Nguyễn Thụy Bảo Trâm 29/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0329720776 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x

184 1915220066 Cao Thị Huyền Trân 03/06/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0357077347 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x x

185 1915220071 Nguyễn Thụy Tú Trinh 15/01/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0961238940 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x x

186 1915220029 Trần Quỳnh Thanh Vy 21/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0937142614 camt7707@gmail.com Nhắn tin x x x

187 1915220072 Phan Thị Quế Anh 21/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0886971804 vtalh664053@gmail.com Nhắn tin x x x x

188 1915220034 Nguyễn Phương Hoàng Châu 21/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0979925268 vomailinh.130699@gmail.com Nhắn tin x x x x

189 1915220036 Mạch Thị Hà Giang 26/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0906811240 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x

190 1915220037 Nguyễn Ngọc Khánh Hiền 27/12/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0906811240 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x

191 1915220006 Phan Thiên Tiểu Hiệp 01/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0908561264 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x

192 1915220038 Nguyễn Thanh Hòa 30/11/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0353811603 camt7707@gmail.com Nhắn tin x x x

193 1915220039 Nguyễn Thanh Hòa Hợp 05/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0978854093 vtalh664053@gmail.com Nhắn tin x x x

194 1915220040 Đinh Thị Mai Hương 05/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0785174143 vomailinh.130699@gmail.com Nhắn tin x x x x

195 1915220043 Đào Minh Khoa 07/10/1997 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0383357341 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x x

196 1915220065 Nguyễn Xuân Khoa 03/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0399301320 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x x

197 1915220046 Vũ Thị Hồng Loan 22/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0352510511 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x

198 1815220011 Vũ Nguyên Long 13/05/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0382393173 Ikining99@gmail.com Nhắn tin x x x x

199 1915220073 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0792172157 miso278554@gmail.com Nhắn tin x x x

200 1915220048 Ninh Thị Kim Ngân 27/08/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0937239538 nguyenanh.581997@gmail.com Nhắn tin x x x

201 1915220049 Trần Trọng Ân Nghĩa 20/06/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0976115240 kimduyen896@gmail.com Nhắn tin x x x x

202 1915220051 Trần Uyển Nhi 15/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0794407105 0386595511 Nhắn tin x x x x

203 1915220052 Ngô Hoàng Phúc 25/07/1998 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0398883159 thaothaohanhan@gmail.com Nhắn tin x x x x

204 1915220053 Trần Như Quỳnh 21/11/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0352933871 ngoclinh10101996@gmail.com Nhắn tin x x x

205 1915220054 Vũ Phương Thanh 24/11/1999 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0969087814 nguyenquynhthuylinh@gmail.com Nhắn tin x x x

206 1915220060 Trần Thị Hiền Trang 04/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0708898374 minhly1709@gmail.com Nhắn tin x x x

207 1915220070 Nguyễn Minh Trường 20/12/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0729146751 thuydung02082001@gmail.com, Nhắn tin x x x x

208 1915220061 Tăng Huỳnh Cẩm Tú 19/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0933044298 yashashiso166@gmail.com Nhắn tin x x x

209 1915220062 Võ Thị Ngọc Tuyền 01/01/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0922878938 lehelen6060@gmail.com Nhắn tin x x x x

210 1915220063 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/12/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0869360772 ninalucky22@gmail.com Nhắn tin x x x

211 1915220064 Hoàng Thị Hải Yến 01/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0964486518 tuyetnhung110600@gmail.com Nhắn tin x x x
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1 1915010001 Huỳnh Thị Kim Anh 10/05/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358777429 zalo x x x

2 1915010002 Nguyễn Thị Lan Anh 22/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329684743 zalo x x x

3 1915010053 Nguyễn Thị Minh Anh 22/08/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0398621458 zalo x x x

4 1915010003 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 06/12/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0969424677 zalo x x x

5 1915010055 Phan Thị Kim Chi 25/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0396296476 zalo x x x

6 1915010006 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 03/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0389791398 zalo x x x

7 1915010007 Trần Thị Mỹ Duyên 18/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0798361075 zalo x x x

8 1915010005 Nguyễn Thị Anh Đào 19/03/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908276746 zalo x x x

9 1915010009 Trần Thị Thu Hoài 10/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 67 11/5/2023 0326817652 zalo x x x

10 1915010010 Nguyễn Thị Thanh Huệ 17/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0786467119 zalo x x x

11 1915010012 Nguyễn Thị Ngọc Huyền 22/07/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329376382 zalo x x x

12 1915010011 Cao Thị Thu Hương 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358715730 zalo x x x x

13 1915010015 Lê Thị Linh 02/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0923736254 zalo x x x x

14 1915010014 Trang Thị Mỹ Linh 27/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0923492793 zalo x x x

15 1915010016 Phạm Nguyễn Dịu My 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0335172084 zalo x x x

16 1915010017 Phan Thị Thùy Nga 09/05/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0869652695 zalo x x x x

17 1915010019 Nguyễn Thị Thanh Ngân 06/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0357259403 zalo x x x

18 1915010018 Nguyễn Thị Tuyết Ngân 16/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0921951561 zalo x x x

19 1915010020 Trần Thảo Nguyên 06/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937768220 zalo x x x x

20 1915010021 Trần Thị Thảo Nguyên 17/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0797547341 zalo x x x

21 1915010024 Hồ Thị Thùy Nhi 19/10/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0358051106 zalo x x x x

22 1915010025 Lê Ngọc Quỳnh Nhi 20/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359846643 zalo x x x

23 1915010026 Lê Thị Hồng Nhung 01/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0938871045 zalo x x x

24 1915010027 Trần Thị Oanh 22/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0971064671 zalo x x x

25 1915010029 Phạm Thị Thanh Phương 26/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0983643370 zalo x x x
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26 1915010028 Phạm Thị Thu Phương 18/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937486068 zalo x x x x

27 1915010031 Nguyễn Thị Như Quỳnh 22/12/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0332362477 zalo x x x x

28 1915010032 Tô Thị Hồng Quỳnh 17/11/1977 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908247662 zalo x x x x

29 1915010033 Châu Thị Thu Thảo 04/07/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022  0797315012 zalo x x x

30 1915010038 Phạm Thị Hồng Thủy 10/05/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0369802832 zalo x x x

31 1915010035 Bùi Thị Minh Thư 10/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0931201841 zalo x x x

32 1915010036 Thông Thị Thương 11/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0329933655 zalo x x x

33 1915010004 Phan Thị Kim Chi 09/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0985658636 Điện thoại x x x

34 1915010058 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 15/11/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0387208787 Điện thoại x x x

35 1915010056 Đỗ Thị Anh Đào 12/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 67 11/5/2023 0919353125 Điện thoại x x x

36 1915010060 Lưu Quý Hạnh 20/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0583836047 Điện thoại x x x

37 1915010059 Phùng Thị Thu Hằng 20/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0398320517 Điện thoại x x x

38 1915010061 Nguyễn Hồng Hiền 03/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0332355381 Điện thoại x x x

39 1915010063 Lê Thị Ngọc Huyền 16/03/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0797121709 Điện thoại x x x

40 1915010062 Đặng Thị Thu Hương 10/11/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0981628253 Điện thoại x x x

41 1915010107 Nguyễn Thị Thảo Lan 19/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0912697673 Điện thoại x x x

42 1815010058 Đào Nguyễn Trúc Linh 01/01/1998 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0879999313 Điện thoại x x x

43 1915010065 Trần Nguyên Huệ Linh 20/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0335400841 Điện thoại x x x

44 1915010066 Khuất Thị Lộc 13/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0978704132 Điện thoại x x x

45 1915010067 Trần Thị Thanh Luyến 06/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0899301473 Điện thoại x x x

46 1915010068 Hồ Thị Mai 22/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0388433441 Điện thoại x x x

47 1915010069 Đặng Thị Trà My 07/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0394641226 Điện thoại x x x

48 1915010039 Đỗ Thị Thu Thủy 08/11/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0702467757 Điện thoại x x x

49 1915010040 Phạm Lý Nhã Thy 28/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0522968450 Điện thoại x x x

50 1915010044 Hà Thị Huyền Trang 18/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0333965601 Điện thoại x x x

51 1915010043 Nguyễn Hạnh Trang 15/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0336647104 Điện thoại x x x

52 1815010083 Nguyễn Thị Thu Trang 09/02/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0523265565 Điện thoại x x x

53 1915010041 Trần Hoài Bảo Trâm 10/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0522866188 Điện thoại x x

54 1915010046 Lê Thị Thu Tuyền 19/01/1994 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937319519 Điện thoại x x x

55 1915010102 Nguyễn Trần Phương Uyên 10/08/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0562757090 Điện thoại x x x

56 1915010051 Huỳnh Lê Tường Vy 17/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908423661 Điện thoại x x x

57 1915010104 Lê Ngọc Trúc Vy 13/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0961421011 Điện thoại x x x

58 1915010050 Trần Tường Vy 29/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0704604401 Điện thoại x x x

59 1915010052 Lê Ngọc Trúc Yến 13/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0877799162 Điện thoại x x x
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60 1915010112 Hoàng Thị Kiều Nga 30/04/1991 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0933594488 zalo x x x x

61 1915010071 Trương Võ Kim Ngân 17/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0931730518 zalo x x x

62 1915010116 Mai Thị Ngọc 26/02/1984 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0968925927 zalo x x x x

63 1915010074 Lê Thị Thảo Nguyên 04/02/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0941872100 zalo x x

64 1915010079 Nguyễn Hoàng Oanh 04/05/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359455304 hoangoanh2000@gmail.com zalo x x x

65 1915010078 Nguyễn Thị Tú Oanh 21/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0908829864 tu.oanh.0112@gmail.com zalo x x x

66 1915010080 Nguyễn Thị Chúc Phương 29/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0798281146 nguyenchucphuong2901@gmail.com zalo x x x

67 1915010083 Nguyễn Ngọc Diễm Quỳnh 30/09/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0366493167 zalo x x x

68 1915010091 Phạm Thị Thu Thủy 23/11/1998 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0974549442 zalo x x x

69 1915010089 Phan Thị Thúy 30/10/2000 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0336314509 zalo x x x

70 1915010087 Nguyễn Thị Minh Thư 17/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0779714023 Nguyễn Thị Minh Thư zalo x x x

71 1915010088 Võ Thị Kim Thương 17/02/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0898761281 Võ Thị Kim Thương zalo x x x

72 1915010093 Võ Thị Mỹ Tiên 27/10/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0586489890 zalo x x x

73 1915010098 Hoàng Thị Thiên Trang 29/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0326787484 zalo x x x

74 1915010095 Trương Thị Bích Trâm 25/01/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0916585371 zalo x x x

75 1915010099 Nguyễn Thị Trinh 22/07/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0937879116 zalo x x x

76 1915010100 Nguyễn Trần Kim Tú 01/06/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0961710785 kimtu3744@gmail.com zalo x x x

77 1915010101 Từ Thị Thanh Tuyền 23/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0971651416 zalo x x x

78 1915010103 Trần Thị Mỹ Vân 06/04/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0337729051 zalo x x x

79 1915010115 Bùi Thị Tường Vy 21/02/1999 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0357244266 buivy244266@gmail.com zalo x x x

80 1915010105 Đỗ Hoài Như Ý 28/11/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 143 12/8/2022 0359387144 zalo x x x

81 1915010106 Nguyễn Thị Ngọc Yến 10/12/2001 x 51140201 Giáo dục Mầm non 234 9/12/2022 0389628529 nguyenthingocyen1012@gmail.com zalo x x x x

82 1915060001 Nguyễn Thị Kim Anh 7/10/1999 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0981688271 Điện thoại x x x

83 1915060003 Hồ Ngọc Duyên Đào 20/1/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0898070731 Điện thoại x x x x

84 1915060006 Nguyễn Nhựt Huy 3/3/2000 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0369070731 Điện thoại x x x x

85 1915060007 Nguyễn Thị Trúc Linh 7/9/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0908744251 Điện thoại x x x x

86 1915060008 Lê Thị Thu Ngân 4/11/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0774848896 Điện thoại x x x x

87 1915060009 Vũ Nguyễn Kim Ngân 9/2/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 234 9/12/2022 0332235455 Điện thoại x x x x

88 1915060010 Võ Thị Cẩm Nhung 20/5/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0376234550 Điện thoại x x x x

89 1915060011 Lê Văn Phúc 7/2/1999 x 51140211 Khoa học tự nhiên 67 11/5/2023 0986408604 Điện thoại x x x

90 1915060015 Nguyễn Thị Hồng Tâm 16/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0332999864 Điện thoại x x x x

91 1915060016 Đinh Vương Phương Thy 10/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0925057211 Điện thoại x x x

92 1915060017 Lê Thị Bảo Trân 18/4/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0343684379 Điện thoại x x x x

93 1915060019 Phạm Thị Thanh Tuyền 7/7/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 234 9/12/2022 0917908454 Điện thoại x x x
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94 1915060020 Thân Thị Kim Vấn 3/10/2001 x 51140211 Khoa học tự nhiên 143 12/8/2022 0767273959 Điện thoại x x x

95 1915020002 Lưu Ngọc Ánh 2/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0937573105 Điện thoại x x x

96 1915020004 Lê Thị Kim Chi 6/2/1995 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0829793547 Điện thoại x x x

97 1915020006 Lê Thị Mỹ Duyên 17/2/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0961508487 Điện thoại x x x x

98 1915020005 Đinh Thị Thùy Dương 11/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0332083646 Điện thoại x x x x

99 1915020007 Võ Thị Thu Giang 7/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0865048702 Điện thoại x x x

100 1915020008 Lê Thị Thu Hà 26/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0382949740 Điện thoại x x x

101 1915020011 Đặng Thị Huyền 16/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0352081667 Điện thoại x x x x

102 1915020010 Võ Thị Quỳnh Hương 8/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0837174328 Điện thoại x x x x

103 1915020012 Tăng Phạm Nhật Khang 15/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0922296573 Điện thoại x x x x

104 1915020013 Âu Dương Ngọc Lê 24/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0589058849 Điện thoại x x x x

105 1915020061 Lê Thị Thùy Linh 9/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0369079506 Điện thoại x x x x

106 1915020015 Lê Tô Thùy Linh 29/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0925971629 Điện thoại x x x x

107 1915020016 Nguyễn Ngọc Linh 6/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0367998040 Điện thoại x x x

108 1915020014 Nguyễn Thị Huyền Linh 30/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0393812517 Điện thoại x x x x

109 1915020017 Phạm Thanh Mai 14/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0357876491 Điện thoại x x x x

110 1915020019 Trần Thủy Ngân 24/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0353645772 Điện thoại x x x

111 1915020021 Lê Thị Thảo Nguyên 12/12/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0797655537
 Điện thoại x x x x

112 1915020020 Nguyễn Đỗ Thảo Nguyên 3/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0943007691 Điện thoại x x x

113 1915020023 Nguyễn Thị Yến Nhi 21/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0342473561 Điện thoại x x x x

114 1915020025 Trương Thị Hồng Nhung 23/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0937435112 Điện thoại x x x

115 1915020024 Lâm Thị Quỳnh Như 17/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0977797211 Điện thoại x x x

116 1915020026 Lê Thị Sáu 9/2/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0355928510 Điện thoại x x x x

117 1915020027 Trần Thị Minh Tâm 25/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0386976916 Điện thoại x x x x

118 1915020029 Tạ Thị Minh Thoa 9/6/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0909115218 Điện thoại x x x x

119 1915020030 Phạm Thị Phương Thu 6/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0797914564 Điện thoại x x x x

120 1915020031 Nguyễn Ngọc Minh Thư 11/11/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0937041539 Điện thoại x x x x

121 1915020032 Nguyễn Thị Thủy Tiên 10/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0336200635 Điện thoại x x x x

122 1915020090 Hoàng Huyền Trang 28/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 09867640561 Điện thoại x x x x

123 1915020034 Tạ Thanh Trúc 15/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0845977552 Điện thoại x x

124 1915020035 Võ Ngọc Cát Tường 25/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0948622938 Điện thoại x x x x

125 1915020037 Huỳnh Thị Mỹ Uyên 14/2/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0938861402 Điện thoại x x x x

126 1915020038 Phan Thanh Vân 2/7/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0338343977 Điện thoại x x x

127 1915020086 Nguyễn Thị Cẩm Vi 7/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0799640632 Điện thoại x x x
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128 1915020039 Đỗ Ngọc Thảo Vy 11/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0911269258 Điện thoại x x x x

129 1915020041 Bùi Thị Ngọc Yến 23/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0776386654 Điện thoại x x x x

130 1915020001 Trần Thị Lan Anh 12/6/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 869845423 Điện thoại x x x x

131 1915020045 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 15/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0981580517 Điện thoại x x x

132 1915020044 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 1/4/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0352264896 Điện thoại x x x

133 1915020049 Trịnh Lê Thùy Dung 21/4/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0396711675 Điện thoại x x x x

134 1915020051 Nguyễn Thị Thanh Duyên 10/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0784393284 Điện thoại x x x

135 1915020048 Nguyễn Thị Trúc Đào 31/5/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0971205505 Điện thoại x x x x

136 1915020052 Mai Trần Thanh Hà 2/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0977242916 Điện thoại x x x x

137 1915020058 Võ Huỳnh Mỹ Kim 28/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0923873840 Điện thoại x x x x

138 1915020085 Trần Thị Thúy Liễu 15/10/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0925026218 Điện thoại x x x x

139 1915020060 Đỗ Thị Mỹ Linh 2/1/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0372067557 Điện thoại x x x x

140 1915020088 Trịnh Lê Thị Thùy Linh 29/1/1998 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0333405566 Điện thoại x x x

141 1915020062 Ngô Thi Tuệ Khánh Lương 4/8/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0971420223 Điện thoại x x x

142 1915020063 Phạm Thảo My 9/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 234 9/12/2022 0792218910 Điện thoại x x x

143 1915020064 Hồ Hoàng Kim Ngân 19/3/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0979960846 Điện thoại x x x x

144 1915020066 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 7/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0899158014 Điện thoại x x x

145 1915020065 Trần Bảo Ngọc 29/9/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0969142229 Điện thoại x x x x

146 1915020067 Bùi Thị Quỳnh Nhi 14/1/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0866517857 Điện thoại x x x

147 1915020069 Trần Hồng Nhung 29/5/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0837939240 Điện thoại x x x

148 1915020070 Lê Thị Hồng Phú 17/9/1998 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0327558686 Điện thoại x x x

149 1915020071 Phan Thị Hồng Quyên 2/2/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0785551508 Điện thoại x x x x

150 1915020074 Phạm Thị Diễm Thi 27/12/1991 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0932859082 Điện thoại x x x

151 1815020051 Nguyễn Thị Hoài Thương 6/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 67 11/5/2023 0812533558 Điện thoại x x x

152 1915020091 Nguyễn Thị Xuân Triều 20/1/1997 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0868120824 Điện thoại x x x x  

153 1915020079 Võ Thị Kim Trúc 10/6/2001 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 67 11/5/2023 0785064123 Điện thoại x x x

154 1915020081 Nguyễn Ngọc Tú Uyên 8/9/1999 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0522361843 Điện thoại x x x x

155 1915020082 Nguyễn Thị Vân 26/11/2000 x 51140202 Giáo dục Tiểu học 143 12/8/2022 0369261120 Điện thoại x x x

156 1915220002 Phạm Thị Mai Anh 21/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0963976341 uchiep.7471@gmail.com Nhắn tin x x x

157 1915220003 Huỳnh Thị Thu Hằng 04/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0855670655 habui3344@gmail.com Nhắn tin x x x x

158 1915220005 Nguyễn Vi Ngọc Hiệp 26/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 033641009 0386595511 Nhắn tin x x x x

159 1915220010 Đào Thị Linh 16/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0352184858 thaothaohanhan@gmail.com Nhắn tin x x x x

160 1915220011 Phan Thị Thùy Linh 04/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0374114108 ngothilinhhue1998@gmail.com Nhắn tin x x x x

161 1915220013 Lê Thị Lợi 09/04/1999 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0989240373 nguyenquynhthuylinh@gmail.com Nhắn tin x x x
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162 1815220012 Phạm Thùy Quỳnh Mai 18/04/1997 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0925480542 0382339095 Nhắn tin x x x x

163 1915220014 Trần Hoàng Kim My 28/11/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0867520676 nguyentolinh1707@gmail.com Nhắn tin x x x x

164 1915220017 Nguyễn Kim Ngân 25/05/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0939666808 minhly1709@gmail.com Nhắn tin x x x

165 1915220018 Nguyễn Thùy Ngân 08/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0366275262 tqmai1996@gmail.com Nhắn tin x x x x

166 1915220019 Đỗ Thị Ngọc 16/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0387306366 phungvietnga98@gmail.com Nhắn tin x x x x

167 1915220020 Nguyễn Hà Cẩm Nhi 14/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0797387138 minhnguyen11b7@gmail.com Nhắn tin x x x x

168 1815010071 Nguyễn Thị Ngọc Phượng 20/01/1998 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0356305591 zupychan1998@gmail.com Nhắn tin x x x

169 1915220022 Trần Thị Thúy Phương 21/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0866708987 tangocminhtam118@gmail.com Nhắn tin x x x

170 1915220056 Phạm Trí Thông 14/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0569499188 tranthiphuongthao13517@gmail.comNhắn tin x x x x

171 1915220025 Nguyễn Thị Minh Thư 01/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0932655145 anhthu2941@gmail.com Nhắn tin x x x

172 1915220026 Nguyễn Thụy Bảo Trâm 29/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0329720776 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x

173 1915220066 Cao Thị Huyền Trân 03/06/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0357077347 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x x

174 1915220071 Nguyễn Thụy Tú Trinh 15/01/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0961238940 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x x

175 1915220029 Trần Quỳnh Thanh Vy 21/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0937142614 camt7707@gmail.com Nhắn tin x x x

176 1915220072 Phan Thị Quế Anh 21/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0886971804 vtalh664053@gmail.com Nhắn tin x x x x

177 1915220034

Nguyễn Phương 

Hoàng Châu 21/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0979925268 vomailinh.130699@gmail.com Nhắn tin x x x x

178 1915220036 Mạch Thị Hà Giang 26/01/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0906811240 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x

179 1915220037 Nguyễn Ngọc Khánh Hiền 27/12/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0906811240 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x

180 1915220006 Phan Thiên Tiểu Hiệp 01/10/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0908561264 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x

181 1915220038 Nguyễn Thanh Hòa 30/11/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0353811603 camt7707@gmail.com Nhắn tin x x x

182 1915220039 Nguyễn Thanh Hòa Hợp 05/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0978854093 vtalh664053@gmail.com Nhắn tin x x x

183 1915220040 Đinh Thị Mai Hương 05/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0785174143 vomailinh.130699@gmail.com Nhắn tin x x x x

184 1915220043 Đào Minh Khoa 07/10/1997 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0383357341 thunguyen23101998@gmail.com Nhắn tin x x x x

185 1915220065 Nguyễn Xuân Khoa 03/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0399301320 thuongnguyen23101998@gmail.comNhắn tin x x x x

186 1915220046 Vũ Thị Hồng Loan 22/09/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 234 9/12/2022 0352510511 thanhthuong0605@gmail.com Nhắn tin x x x

187 1815220011 Vũ Nguyên Long 13/05/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0382393173 Ikining99@gmail.com Nhắn tin x x x x

188 1915220073 Nguyễn Thị Bích Ngân 04/04/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0792172157 miso278554@gmail.com Nhắn tin x x x

189 1915220048 Ninh Thị Kim Ngân 27/08/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0937239538 nguyenanh.581997@gmail.com Nhắn tin x x x

190 1915220049 Trần Trọng Ân Nghĩa 20/06/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0976115240 kimduyen896@gmail.com Nhắn tin x x x x

191 1915220051 Trần Uyển Nhi 15/07/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0794407105 0386595511 Nhắn tin x x x x

192 1915220052 Ngô Hoàng Phúc 25/07/1998 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0398883159 thaothaohanhan@gmail.com Nhắn tin x x x x

193 1915220053 Trần Như Quỳnh 21/11/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0352933871 ngoclinh10101996@gmail.com Nhắn tin x x x

194 1915220054 Vũ Phương Thanh 24/11/1999 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0969087814 nguyenquynhthuylinh@gmail.com Nhắn tin x x x

195 1915220060 Trần Thị Hiền Trang 04/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0708898374 minhly1709@gmail.com Nhắn tin x x x
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196 1915220070 Nguyễn Minh Trường 20/12/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0729146751 thuydung02082001@gmail.com, Nhắn tin x x x x

197 1915220061 Tăng Huỳnh Cẩm Tú 19/02/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 67 11/5/2023 0933044298 yashashiso166@gmail.com Nhắn tin x x x

198 1915220062 Võ Thị Ngọc Tuyền 01/01/2000 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0922878938 lehelen6060@gmail.com Nhắn tin x x x x

199 1915220063 Nguyễn Thị Thanh Vy 26/12/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0869360772 ninalucky22@gmail.com Nhắn tin x x x

200 1915220064 Hoàng Thị Hải Yến 01/03/2001 x 51220201 Tiếng Anh Sư phạm 143 12/8/2022 0964486518 tuyetnhung110600@gmail.com Nhắn tin x x x
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